
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng 

tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1952010001 Diệp Khánh Duyên 20/04/2001 Nữ 3.23 Giỏi

2 1752010011 Nông Hoàng Hằng 02/11/1999 Nữ 3.45 Giỏi

3 1952010004 Vi Thị Hiền 14/07/2001 Nữ 2.97 Khá

4 1952010005 Hán Thanh Huế 28/08/2001 Nữ 2.85 Khá

5 1952010006 Nguyễn Thu Hương 25/04/2001 Nữ 3.26 Giỏi

6 1952010007 Hoàng Thị Thanh Lam 29/11/2001 Nữ 3.29 Giỏi

7 1952010008 Nông Thị Hương Lan 14/03/2001 Nữ 3.04 Khá

8 1952010009 Âu Thị Ly Na 24/07/2001 Nữ 3.11 Khá

9 1952010010 Ma Thị Nhung 15/10/2001 Nữ 3.55 Giỏi

10 1952010011 Ma Thị Thu Niềm 10/11/2001 Nữ 3.12 Khá

11 1952010013 Ma Thị Thao 06/08/2001 Nữ 3.02 Khá

12 1952010014 Hà Phương Thảo 03/01/2001 Nữ 3.07 Khá

13 1952010015 Vàng Thị Thiêm 05/02/2001 Nữ 3.04 Khá

14 1952010016 Trương Thị Hoài Thu 01/07/2001 Nữ 2.93 Khá

15 1952010017 Nguyễn Thị Trang 23/07/2001 Nữ 3.61 Xuất sắc

16 1952010019 Vũ Thục Vân 01/11/2001 Nữ 3.03 Khá

17 1952010020 Hoàng Thị Xay 10/03/2001 Nữ 3.22 Giỏi

18 1952010021 Đặng Thị Yến 08/09/2001 Nữ 3.22 Giỏi

19 1952010022 Hỏa Thị Yến 06/04/2001 Nữ 3.08 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày       /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 19 sinh viên)

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng 

tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1952020002 Bùi Thị Phương Châm 13/09/2001 Nữ 3.47 Giỏi

2 1952020003 Lý Thị Vân Chinh 11/04/2001 Nữ 3.44 Giỏi

3 1952020004 Nguyễn Thị Duyên 30/09/2001 Nữ 3.22 Giỏi

4 1952020005 Ma Thị Hương Giang 24/01/2001 Nữ 2.85 Khá

5 1952020006 Nguyễn Thùy Giang 01/08/2001 Nữ 3.04 Khá

6 1952020007 Trần Giang 01/01/2001 Nam 2.63 Khá

7 1952020049 Trần Hương Giang 26/06/1999 Nữ 3.65 Xuất sắc

8 1952020008 Phạm Hoàng Hà 19/10/2001 Nữ 2.98 Khá

9 1952020009 Hoàng Thị Hạnh 06/11/2001 Nữ 2.73 Khá

10 1952020010 Lý Thị Hiền 10/07/2001 Nữ 2.83 Khá

11 1952020011 Hoàng Thị Hiệu 17/05/2001 Nữ 2.66 Khá

12 1952020012 Nguyễn Mai Hoa 17/02/2001 Nữ 3.49 Giỏi

13 1952020013 Triệu Thị Thanh Hoài 22/10/2001 Nữ 2.97 Khá

14 1952020014 Trần Mạnh Hoàng 07/12/2001 Nam 2.81 Khá

15 1952020015 Triệu Duy Huân 11/05/2001 Nam 3.00 Khá

16 1952020020 Phạm Thị Hương 23/04/2001 Nữ 3.21 Giỏi

17 1952020021 Tô Thị Mai Hương 10/03/2001 Nữ 3.08 Khá

18 1952020017 Đặng Ngọc Huyền 12/10/2001 Nữ 2.77 Khá

19 1952020018 Đoàn Thị Thu Huyền 08/03/2001 Nữ 3.35 Giỏi

20 1952020019 Hoàng Thu Huyền 19/05/2001 Nữ 2.88 Khá

21 1952020022 Nông Thị Khanh 12/05/2001 Nữ 2.85 Khá

22 1952020023 Chẩu Văn Kiểm 13/10/2001 Nam 3.21 Giỏi

23 1952020024 Hoàng Phương Liên 07/05/2001 Nữ 3.13 Khá

24 1952020025 Chu Lê Khánh Linh 28/03/2001 Nữ 3.54 Giỏi

25 1952020027 Hà Ngọc Linh 11/10/1999 Nam 3.02 Khá

26 1952020028 Ma Thị Thùy Linh 16/09/2001 Nữ 3.00 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày       /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học



27 1952020029 Ma Thị Loan 03/05/2001 Nữ 2.75 Khá

28 1952020030 Ma Thị Loan 27/07/2000 Nữ 2.85 Khá

29 1952020033 Lê Thanh Mai 13/07/2001 Nữ 3.30 Giỏi

30 1952020034 Lương Ngọc Mai 20/04/2001 Nữ 2.95 Khá

31 1952020037 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/02/2001 Nữ 3.36 Giỏi

32 1952020036 Hoàng Thị Hồng Ngát 18/07/2001 Nữ 3.35 Giỏi

33 1952020038 Ma Thị Hồng Nhung 10/01/2001 Nữ 3.15 Khá

34 1952020039 Ma Thị Hồng Nhung 23/06/2001 Nữ 3.46 Giỏi

35 1952020040 Hứa Thị Mai Sao 16/11/2001 Nữ 3.37 Giỏi

36 1952020041 Hoàng Thị Quỳnh Sim 19/09/2001 Nữ 3.10 Khá

37 1952020044 Ma Thị Thắm 25/09/2001 Nữ 3.27 Giỏi

38 1952020042 Bàn Thị Thanh 16/01/2001 Nữ 2.91 Khá

39 1952020043 Lưu Phương Thảo 13/09/2001 Nữ 3.61 Xuất sắc

40 1952020045 Trần Thị Thu Thùy 21/06/2001 Nữ 3.27 Giỏi

41 1912020015 Nông Thùy Trang 10/03/2001 Nữ 2.86 Khá

42 1952020046 Lục Thị Thùy Trang 09/06/2001 Nữ 3.26 Giỏi

43 1952020047 Lương Thị Thu Trang 06/01/2001 Nữ 2.73 Khá

(Ấn định danh sách là 43 sinh viên)



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1951030003 Phan Ngọc Hiếu 03/12/2001 Nam 3.13 Khá

2 1951030008 Đinh Thị Hà My 01/02/2001 Nữ 3.17 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 02 sinh viên)

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị lữ hành



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1953420001 Hoàng Dịu Hiên 04/12/2001 Nữ 3.45 Giỏi

Ngành đào tạo: Quản lý văn hóa

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý nghệ thuật

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 01 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1953010003 FUELY CHIAXALY 12/05/1997 Nam 2.84 Khá Lớp A

2 1953010013 Đặng Thị Diệu Ly 16/09/2001 Nữ 2.74 Khá Lớp A

3 1953010021 LANG SENGPHACHANH 11/07/1999 Nam 2.99 Khá Lớp A

4 1953010022 Trương Hải Sơn 06/12/1997 Nam 2.70 Khá Lớp A

5 1953010025 Hà Thủy Tiên 10/04/2001 Nữ 2.76 Khá Lớp A

6 1953010027
XAYACHAK 

VONGVIENGKHAM
28/03/2001 Nam 3.17 Khá Lớp A

7 1953010031 Phạm Thị Ngọc Ánh 25/07/2001 Nữ 3.21 Giỏi Lớp B

8 1953010033 Hoàng Thị Ly Diệu 27/02/2001 Nữ 2.61 Khá Lớp B

9 1953010035 Từ Quang Dương 20/09/1995 Nam 2.60 Khá Lớp B

10 1953010040 Lý Thị Khuy 20/09/2001 Nữ 3.15 Khá Lớp B

11 1953010041 Hoàng Thị Lan 07/10/2001 Nữ 3.14 Khá Lớp B

12 1953010043 Vũ Thị Diễm Quỳnh 03/12/2001 Nữ 3.54 Giỏi Lớp B

13 1953010045 Nguyễn Phương Thảo 28/07/2001 Nữ 2.50 Khá Lớp B

14 1953010052 Đàm Quang Trung 21/04/1995 Nam 3.15 Khá Lớp B

15 1953010054 Đinh Minh Tú 01/09/2001 Nữ 2.85 Khá Lớp B

16 1953010057 Lương Thị Hà Vân 22/09/2001 Nữ 2.58 Khá Lớp B

Ngành đào tạo: Kế toán

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 16 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1951010006
CHOUAYA 

CHONGPORNENGCHUE
02/12/1998 Nam 2.78 Khá

2 181010007 Vũ Thị Huệ 10/06/1992 Nữ 3.60 Xuất sắc

3 1951010002 Quan Thị Liễu 07/01/2001 Nữ 3.27 Giỏi

4 1951010003 Trần Thị Thu Phương 21/04/2001 Nữ 3.15 Khá

5 1951010005 Sùng Thị Theo 16/03/2001 Nữ 3.18 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

(Ấn định danh sách là 05 sinh viên)

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Công tác xã hội

Chuyên ngành đào tạo: Công tác xã hội



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1955010002 Trần Đức Long 20/06/2000 Nam 2.81 Khá

2 1955010005
MIKIMOUA 

YONGMAMOUA
04/10/2000 Nam 2.72 Khá

(Ấn định danh sách là 02 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1952130003 Hoàng Thị Khánh 09/05/2001 Nữ 3.11 Khá

(Ấn định danh sách là 01 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2019-2023

Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học  - Hóa học

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1851030003 Hoàng Đình Kiệt 16/04/1999 Nam 2.51 Khá

(Ấn định danh sách là 01 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2018-2022

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị khách sạn

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 1853010038 Nịnh Thị Huệ 02/12/1995 Nữ 2.65 Khá Lớp B

2 1853010014 Trần Thị Thùy Linh 20/12/2000 Nữ 3.25 Giỏi Lớp A

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày       /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 02 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Đại học chính quy, khóa 2018-2022

Ngành đào tạo: Kế toán

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy

Xếp hạng

 tốt nghiệp 
Ghi chú

1 2012010002 Nguyễn Thị Cúc 31/10/2002 Nữ 3.10 Khá

2 2012010015 Nguyễn Thùy Dung 26/12/2000 Nữ 3.01 Khá

3 2012010003 Bàn Thị Hà 20/10/1999 Nữ 3.47 Giỏi

4 2012010005 Bùi Thị Thu Huyền 20/03/2001 Nữ 3.04 Khá

5 2012010006 Bàn Thị Pham 11/06/1999 Nữ 3.15 Khá

6 2012010007 Lê Thúy Quỳnh 01/06/2001 Nữ 3.58 Giỏi

7 2012010008 Vũ Thị Thu 17/12/2002 Nữ 3.00 Khá

8 2012010011 Phạm Thị Tươi 06/10/1993 Nữ 3.57 Giỏi

9 2012010012 Hà Thị Yên 06/07/2002 Nữ 3.30 Giỏi

10 2012010013 Nông Thị Hải Yến 20/11/1997 Nữ 3.38 Giỏi

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHTTr ngày      /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

(Ấn định danh sách là 10 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy, khóa 2020-2023

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non
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